
STT Họ và tên
Ngày/tháng/ 
năm sinh

CCCD/CMND
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường trú (Ghi trong 

CCHND)
Trình độ 

chuyên môn
Vi trí hành nghề/ pham vi 

hoạt động chuyên môn
Số CCHND Ngày cấp

Cơ quan cấp 
CCHND

Ghi chú

1 Quản Thị Châm 1992 173013657
Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

thôn Vân Châu, xã Đông Văn, 
Đông Sơn, Thanh Hóa

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
2138/ĐNAI-

CCHND
14/03/2016

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
038192005965 cấp 
ngày 25/04/2022.

2 Lê Quang Phú 1989 197249128
Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

Hải Chánh, Hải Lăng, Quảng 
Trị

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
07/ĐNAI-
CCHND

28/06/2013
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

3 Trần Thị Bảo Trâm 14/07/1995 285467644 08/07/2010 CA Bình Phước
Ấp 4, xã Bình Minh, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

5474/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

14/06/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
070195006220 cấp 
ngày 19/12/2023

4 Lang Thị Hà Trang 10/05/1989 040189036796 08/03/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Đồng Chiềng, xã Đồng Hợp, 
huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Danh hiệu củ 
nhân thực 
hành dược

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

7352/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

28/02/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

5 Phan Thị Hà 30/04/1978 271854757 29/01/2019
Công an Đồng 

Nai

Số nhà 11A, Tổ 11, Khu phố 
Long Đức 1, phường Tam 

Phước, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

2626/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

24/11/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
040178025874 cấp 
ngày 12/06/2026

6 Vũ Khánh Quỳnh 05/11/1996 075195000119 22/11/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

210 Lô J, Chung cư Nguyễn 
Thiện Thuật, Phường 01, Quận 

3, Thành phố Hồ Chí Minh

Dược sĩ đại 
học

Nhà thuốc
6532/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

08/08/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

7 Phạm Thị Ái Vân 07/09/1994 072570137 26/04/2012
Công an Bà Rịa- 

Vũng Tàu

ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- 

Vũng Tàu

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

2908/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

07/07/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
077194007157 cấp 
ngày 12/08/2021
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8 Trương Thị Thụy 05/06/1980 272377290 19/03/2010
Công an Đồng 

Nai

Tổ 7, Ấp Long Đức 3, phường 
Tam Phước, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

3027/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

20/07/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
042180013678 cấp 
ngày 31/08/2021

9 Võ Thanh Sang 16/02/1979 271320878 09/08/2019
Công an Đồng 

Nai

59/6 Phan Đình Phùng, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung học

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

5381/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

24/05/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075079010485 cấp 
ngày 20/08/2021

10 Mai Trúc Ly 01/02/1998 272727529 19/12/2014
Công an Đồng 

Nai
Ấp 2A, xã Xuân Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

5806/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

10/01/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

11 Đinh Nguyễn Quỳnh Trâm1983 271535742
Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

D15/16, Khu phố 4, phường 
Quang Vinh, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung học

Tủ thuốc trạm y tế
956/ĐNAI-

CCHND
04/08/2014

Sở Y tế tỉnh 
Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075183011885 cấp 
ngày 07/09/2022

12 Nguyễn Thị Minh Khai 09/08/1984 095184011574 12/01/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

208/10 Bà Hom, Phường 13, 
Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Danh hiệu củ 
nhân thực 
hành dược

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

8578/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

21/11/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

13 Lê Thị Vinh 28/01/1993 049193000336 26/03/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Mậu Cà, Thị trấn Trà My, huyện 
Bắc Trà My

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

8269/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

29/08/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

14
Nguyễn Phương Minh 
Tuấn

10/04/1970 075070011742 16/09/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Tổ 14, Khu phố 17, phường 
Long Khánh, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
1164/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

2000
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

15 Nguyễn Thị Hòe 04/12/1988 027188011464 09/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

71/2/79 Nguyễn Bặc, phường 
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ đại 
học

Nhà thuốc
10041/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

14/07/2025
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

16 Bùi Thị Diễm Châu 10/07/1984 271550846 01/11/2014
Công an Đồng 

Nai
Tổ 4, Khu 10, Thị trấn Tân Phú, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
3380/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

11/05/2018
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

17 Vũ Thị Hồng Thắm 24/10/1996 272473179 07/06/2011
Công an Đồng 

Nai
ấp Vĩnh An, xã La Ngà, huyện 

Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Dược sĩ cao 

đẳng

Người chịu TNCM về dược 
của: Quầy thuốc; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược 
liệu, thuốc cổ truyền

5439/CCHN-
D-SYT-ĐNAI

07/06/2021
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

18 Trần Thị Thu Kiều 03/02/1993 285372688 25/01/2011 Bình Phước
Tân Khai, Hớn Quản, Bình 

Phước
Dược sĩ 

trung học
Quầy thuốc

1568/CCHN-
D-SYT-BP

03/12/2018
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Số CCCD: 
070193001442 cấp 
ngày 31/03/2021
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19 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28/01/1995 075195015632 10/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, 
tỉnh Bình Phước.

Dược sĩ 
trung học

Quầy thuốc
2311/CCHN-
D-SYT-BP

29/03/2023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

20 Nguyễn Thị Thanh Nga 15/01/1984 285288387 06/07/2017 Bình Phước
Đa Kia, Bù Gia Mập, Bình 

Phước
Dược sĩ 

trung học
Quầy thuốc

1456/CCHN-
D-SYT-BP

03/04/2018
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Số CCCD: 
070184004978 cấp 
ngày 31/01/2024

Tổng cộng: 20 CCHND
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